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1 BÙI THANH HÒA 21/11/1985 Tp.HCM Nam Kinh
Việt 

Nam

109/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

20/04/2012

18/05/2012
Công nghệ 

Sinh học

399/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00007/

26KH2/2012

005/MBT/

2013

2 ĐẶNG THỊ LAN ANH 29/06/1988 Khánh Hòa Nữ Kinh
Việt 

Nam

305/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

23/09/2013

09/10/2013
Công nghệ 

Sinh học

399/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00008/

26KH2/2012

006/MBT/

2013

3 LÊ NGUYỄN TÙY DUYÊN 14/08/1988
Bình Trị 

Thiên
Nữ Kinh

Việt 

Nam

313/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

02/10/2013

15/10/2013
Công nghệ 

Sinh học

399/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00009/

26KH2/2012

007/MBT/

2013

4 PHAN CÔNG HOÀNG 13/12/1988 Tp.HCM Nam Kinh
Việt 

Nam

305/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

23/09/2013

12/10/2013
Công nghệ 

Sinh học

399/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00010/

26KH2/2012

008/MBT/

2013

5 TĂNG THỊ NGỌC NỮ 21/07/1987 Tp.HCM Nữ Kinh
Việt 

Nam

152/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

20/05/2013

24/05/2013
Công nghệ 

Sinh học

399/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00011/

26KH2/2012

009/MBT/

2013

6 ĐOÀN THỊ THANH VINH 28/11/1987
Thừa 

Thiên Huế
Nữ Kinh

Việt 

Nam

227/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

08/08/2013

28/08/2013
Công nghệ 

Sinh học

399/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00012/

26KH2/2012

010/MBT

/2013

7 NGUYỄN THỊ HỒNG DOANH 17/07/1988 Hải Phòng Nữ Kinh
Việt 

Nam

106/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

01/04/2013

10/04/2013
Kỹ thuật Điện 

tử

401/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00282/

26KH2/2012

002/MEE/

2013

8 NGUYỄN BẢO NGỌC 26/12/1987 Hải Phòng Nữ Kinh
Việt 

Nam

180/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

14/06/2013

26/06/2013
Kỹ thuật Điện 

tử

401/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00283/

26KH2/2012

003/MEE/

2013

9 VÕ QUỐC TRÌNH 01/01/1987 Đà Nẵng Nam Kinh
Việt 

Nam

256/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

20/08/2013

30/08/2013
Kỹ thuật Điện 

tử

401/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00280/

26KH2/2012

004/MEE/

2013

10 NGUYỄN TIẾN DŨNG 21/05/1989 Khánh Hòa Nam Kinh
Việt 

Nam

277/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

15/10/2013

21/10/2013

Quản lý Công 

nghệ Thông 

tin

400/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00281/

26KH2/2012

001/MITM/

2013

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

DANH SÁCH TỐT NGHIỆP THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2013
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11 ĐẶNG MINH TRÍ 20/01/1982
Kiên 

Giang
Nam Kinh

Việt 

Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00214/

26KH2/2012

060/MBA/

2013

12 TRẦN VĨNH LỘC 26/10/1978
Quảng 

Nam
Nam Kinh

Việt 

Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00215/

26KH2/2012

061/MBA/

2013

13 NGUYỄN HỒ THANH TÂM 16/12/1985 Khánh Hòa Nữ Kinh
Việt 

Nam

306/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

26/09/2013

29/09/2013
Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00216/

26KH2/2012

062/MBA/

2013

14 VŨ VĂN THANH 16/06/1963 Tp.HCM Nam Kinh
Việt 

Nam

306/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

26/09/2013

29/09/2013
Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00217/

26KH2/2012

063/MBA/

2013

15 TRẦN THIÊN ÂN 29/11/1987 Tp.HCM Nam Hoa
Việt 

Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00218/

26KH2/2012

064/MBA/

2013

16 LÝ THIÊN HƢƠNG 19/01/1976 Bến Tre Nữ Kinh
Việt 

Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00219/26KH

2/2012

065/MBA/

2013

17 ĐỖ THỊ THANH HUYỀN 17/05/1986 Đồng Nai Nữ Kinh
Việt 

Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00220/26KH

2/2012

066/MBA/

2013

18 NGUYỄN LÊ PHƢƠNG 28/05/1988 Đồng Nai Nam Kinh
Việt 

Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00221/26KH

2/2012

067/MBA/

2013

19 TRẦN THỊ NGỌC QUYÊN 16/12/1988
Bình 

Dƣơng
Nữ Kinh

Việt 

Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00222/26KH

2/2012

068/MBA/

2013

20 PHẠM THỊ THỦY 01/09/1980
Hà Nam 

Ninh
Nữ Kinh

Việt 

Nam

332/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

27/09/2013

29/09/2013
Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00223/26KH

2/2012

069/MBA/

2013

21 TRẦN MẠNH TÍN 05/08/1972 Tp.HCM Nam Kinh
Việt 

Nam

83/QĐ-ĐHQT-ĐT, 

ngày 14/03/2013
17/03/2013

Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00224/26KH

2/2012

070/MBA/

2013

22 PHẠM NGỌC DIỄM 23/02/1988 Tp.HCM Nữ Kinh
Việt 

Nam

306/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

26/09/2013

9/29/2013
Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00225/26KH

2/2012

071/MBA/

2013
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23 ĐẶNG HẢI ĐĂNG 27/11/1989 Đồng Nai Nam Kinh
Việt 

Nam

332/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

27/09/2013

29/09/2013
Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00226/26KH

2/2012

072/MBA/

2013

24 NGUYỄN THÀNH ĐƢỢC 30/09/1979
Quảng 

Ngãi
Nam Kinh

Việt 

Nam

306/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

26/09/2013

28/09/2013
Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00227/26KH

2/2012

073/MBA/

2013

25 NGUYỄN TRẦN TRÀ LINH 13/06/1988 Lâm Đồng Nữ Kinh
Việt 

Nam

306/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

26/09/2013

28/09/2013
Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00228/26KH

2/2012

074/MBA/

2013

26 LÊ THỊ THÚY LINH 30/06/1987 Quảng Trị Nữ Kinh
Việt 

Nam

306/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

26/09/2013

29/09/2013
Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00229/26KH

2/2012

075/MBA/

2013

27 TRẦN THU PHƢƠNG 03/11/1988 Hà Nội Nữ Kinh
Việt 

Nam

306/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

26/09/2013

29/09/2013
Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00230/26KH

2/2012

076/MBA/

2013

28 NGUYỄN MINH QUÂN 16/08/1983 Đồng Nai Nam Kinh
Việt 

Nam

306/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

26/09/2013

29/09/2013
Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00231/26KH

2/2012

077/MBA/

2013

29 ĐOÀN GIANG SƠN 07/12/1980 Hà Nội Nam Kinh
Việt 

Nam

306/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

26/09/2013

29/09/2013
Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00232/26KH

2/2012

078/MBA/

2013

30 NGUYỄN THANH TÙNG 28/01/1988 Hải Phòng Nam Kinh
Việt 

Nam

306/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

26/09/2013

29/09/2013
Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00233/26KH

2/2012

079/MBA/

2013

31 TRẦN VĂN VƢƠNG 28/08/1987 Nghệ An Nam Kinh
Việt 

Nam

306/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

26/09/2013

29/09/2013
Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00234/26KH

2/2012

080/MBA/

2013

32 NGUYỄN LÝ ÁI VY 11/11/1988 Sóc Trăng Nữ Kinh
Việt 

Nam

332/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

27/09/2013

29/09/2013
Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00235/26KH

2/2012

081/MBA/

2013

33 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 13/07/1989 Tp.HCM Nữ Kinh
Việt 

Nam

306/QĐ-ĐHQT-

ĐT, ngày 

26/09/2013

29/09/2013
Quản trị Kinh 

doanh

402/QĐ-TN-ĐT, 

ngày 01/11/2013

00236/26KH

2/2012

082/MBA/

2013


